
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MONO MASK

0110364384

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
MONO MASK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MONO MASK PRODUCTION AND TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MONO MASK PRODUCTION AND TRADE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 039 897 3922
Email: golamask.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc
- Bán buôn thiết bị y tế 

4659

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Quảng cáo
(trừ các loại Nhà nước cấm)

7310

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Sản xuất vải dệt thoi 1312

11. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

12. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

14. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên 
liệu và trừ hoạt động đấu giá)

4789

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Trừ vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250(Chính)

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động sản xuất con dấu)

3290

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi đủ điều kiện)

4772

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem, tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038089013290

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cầu Báo Văn, Xã Nga Phượng, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN VĂN TIẾN Nam
17/12/1989 Kinh Việt Nam

29/11/2018 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038089013290
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cầu Báo Văn, Xã Nga Phượng, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TIẾN Nam

17/12/1989 Kinh Việt Nam

29/11/2018 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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